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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 29/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 550/TTr-CP ngày 18/11/2016, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 96 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

 ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-CTN ngày 05 tháng 01 năm 2017  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Nguyễn Đình Tùng, sinh ngày 02/4/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Brauerstr. 20, 46236 Bottrop 
 

Giới tính: Nam 

2. Bùi Nam Sơn, sinh ngày 27/01/1988 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Schlüterstr. 58, 10629 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

3. Hoàng Nguyễn Linh, sinh ngày 15/11/1992 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Emmentaler Str. 85, 13407 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

4. Nguyễn Thị Việt Hường, sinh ngày 22/12/1970 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Athenerstr. 4a, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

5. Nguyễn Hữu Minh, sinh ngày 28/6/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schachelsterstr. 44, 12683 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

6. Trần Thị Năm, sinh ngày 05/9/1950 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Eickebuscher Weg 11a, 26603 Aurich 
 

Giới tính: Nữ 

7. Hoàng Dương Như Quỳnh, sinh ngày 17/02/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Zeißstr. 55, 09131 Chemnitz 
 

Giới tính: Nữ 

8. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 06/02/1985 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Huttenstr. 4, 10553 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

9. Lê Ngọc Diễm Ly, sinh ngày 13/10/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Breslauer Str. 42, 04229 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 

10. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 17/10/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Otto-Braun-Str. 77, 10405 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

11. Nguyễn Lê Đức Minh, sinh ngày 11/4/2013 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Otto-Braun-Str. 77, 10405 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

12. Nguyễn Quang Trung, sinh ngày 20/10/1962 tại Quảng Trị 
Hiện trú tại: Frauckestr. 10, 30165 Hannover 
 

Giới tính: Nam 
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13. Lê Thị Hoàng Dung, sinh ngày 12/6/1977 tại Bến Tre 

Hiện trú tại: Klausingring 23, 13627 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

14. Hoàng Cindy Bảo Nhi Đỗ, sinh ngày 17/4/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bitterfeldstr. 8, 04509 Delitzsch 
 

Giới tính: Nữ 

15. Nguyễn Đức Hiển, sinh ngày 09/7/1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kastanienallee 34, 10435 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

16. Vũ Thị Nguyệt Hường, sinh ngày 13/3/1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Linienstr. 215, 10119 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

17. Đàm Thị Toàn, sinh ngày 17/11/1968 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Glesienerstr. 32, 04159 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 

18. Nguyễn Hồng Quang, sinh ngày 29/01/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Torstr. 205, 10115 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

19. Tạ Thị Minh Hạnh, sinh ngày 17/8/1955 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: 227 Frankfurter Allee, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

20. Trần Bích Hằng, sinh ngày 12/7/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Jahnstr. 28b, 21220 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ 

21. Đào Duy Chính, sinh ngày  05/3/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Jahnstr. 28b, 21220 Seevetal 
 

Giới tính: Nam 

22. Phạm Thiên Ân, sinh ngày 10/01/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Halberstädterstr. 29A, 39112 Magdeburg 
 

Giới tính: Nam 

23. Lê Hương Nhung, sinh ngày 02/10/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 102, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

24. Lê Hoàng Anh Kevin, sinh ngày 04/01/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lipsiusstr. 1A, 01309 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

25. Nguyễn Quang Hiếu, sinh ngày 13/3/1999 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rottenburger Str. 32, 84088 Neufahrn 
 

Giới tính: Nam 

26. Võ Giáng My Jenny, sinh ngày 05/5/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 150, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

27. Nguyễn Tùng Anh, sinh ngày 01/9/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Große Dammstr. 42, 38855 Wernigerode 

Giới tính: Nam 
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28. Ngô Anh Quý Maik, sinh ngày 05/3/1999 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Salzstr. 2, 19055 Schwerin 
 

Giới tính: Nam 

29. Hồng Thị Kim Cúc, sinh ngày 26/9/1969 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Fichtenweg 2, 93149 Nittenau 
 

Giới tính: Nữ 

30. Trịnh Phương Thảo Nina, sinh ngày 26/5/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hammerstr. 23, 49740 Haselünne 
 

Giới tính: Nữ 

31. Trần Minh Long, sinh ngày 03/02/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 202,12685 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

32. Đinh Huyền Trang, sinh ngày 11/12/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Seipio-Nellner-Str. 6, 26506 Norden OT Norden 
 

Giới tính: Nữ 

33. Nguyễn Trọng Vinh, sinh ngày 29/11/1964 tại Lào Cai 
Hiện trú tại: Klaus Groth Weg 10, 30938 Burgwedel 
 

Giới tính: Nam 

34. Nguyễn Khắc Toàn, sinh ngày 23/5/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hermannstal 12, 22119 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

35. Nguyễn Bảo Nam, sinh ngày 30/8/2013 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hermannstal 12, 22119 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

36. Vũ Hương Ly, sinh ngày 30/10/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hermannstal 12, 22119 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

37. Đinh Hải Đăng, sinh ngày 18/4/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Liebenwalderstr. 2, 13055 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

38. Hoàng Minh Thu, sinh ngày 13/12/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hocksteinweg 17, 14165 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

39. Trần Thọ Đức, sinh ngày 16/4/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Göhrener Weg 11, 01109 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

40. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 11/6/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Göhrener Weg 11, 01109 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 

41. Đinh Quốc Toán, sinh ngày 08/8/1990 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Welsestr. 93, 13057 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

42. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 01/4/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schulhardstr. 31, 42275 Wuppertal 

Giới tính: Nữ 
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43. Nguyễn Đức Thọ, sinh ngày 08/8/1979 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Corinthstr. 12, 10245 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

44. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 08/10/1978 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Corinthstr. 12, 10245 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

45. Trương Chánh Tín, sinh ngày 21/8/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lohwiesenringstr. 17, 30900 Wiedemark-Bissendorf 
 

Giới tính: Nam 

46. Lưu Thị Thu Liêng, sinh ngày 19/6/1967 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: Gewerbepark 16, 02694 Malschwitz OT Niedergurig 
 

Giới tính: Nữ 

47. Nguyễn Anh Hà Dung, sinh ngày 23/02/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Torgauerstr. 22, 04916 Herzberg 
 

Giới tính: Nữ 

48. Nguyễn Bá Đạt, sinh ngày 04/5/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Torgauerstr. 22, 04916 Herzberg 
 

Giới tính: Nam 

49. Nguyễn Anh Hà Mi, sinh ngày 17/12/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Torgauerstr. 22, 04916 Herzberg 
 

Giới tính: Nữ 

50. Nguyễn Thị Mộng Thúy, sinh ngày 14/6/1998 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Zingsterstr. 40, 13051 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

51. Phạm Tăng Thiên Bảo, sinh ngày 14/3/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heliosstr. 2, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

52. Hoàng Thanh Bình, sinh ngày 13/12/1970 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Gartenstr. 19, 26506 Norden 
 

Giới tính: Nam 

53. Vũ Bích Thủy, sinh ngày 18/8/1970 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Münterstr. 17, 22529 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

54. Nguyễn Quỳnh Loan, sinh ngày 13/01/1974 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kestnerstr. 11, 35578 Wetzlar 
 

Giới tính: Nữ 

55. Phùng Tuấn Minh, sinh ngày 08/5/2003 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kestnerstr. 11, 35578 Wetzlar 
 

Giới tính: Nam 

56. Nguyễn Việt Phương, sinh ngày 29/5/1970 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Johannisstr. 40, 06333 Hettstedt 
 

Giới tính: Nam 

57. Nguyễn Đình Tuấn, sinh ngày 09/5/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Im Obstgarten 18, 21614 Buxtehude 

Giới tính: Nam 
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58. Phan Việt Đức, sinh ngày 04/11/1991 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Moritzstr. 35, 09111 Chemnitz 
 

Giới tính: Nam 

59. Hoàng Diệu Thúy, sinh ngày 23/12/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Goerdelerstr. 1, 48151 Münster 
 

Giới tính: Nữ 

60. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 07/02/1995 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Florasstr. 96A, 13187 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

61. Lê Hoài Nam, sinh ngày 15/3/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Regerstr. 12b, 85057 Ingolstadt 
 

Giới tính: Nam 

62. Dương Linh Chi, sinh ngày 10/01/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Greifswalderstr. 88, 10409 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

63. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 06/11/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kantstr. 122, 10625 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

64. Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 06/6/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kantstr. 38, 10625 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

65. Vũ Nguyễn Đức Long, sinh ngày 22/01/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kantstr. 38, 10625 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

66. Lê Thị Giáng My, sinh ngày 21/5/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Märkische Allee 392, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

67. Bùi Vũ Thắng, sinh ngày 06/11/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Helene-Weigel-Platz 6, 12681 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

68. Phan Lê Nhật Hoàng, sinh ngày 10/6/1997 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Havemannstr. 27, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

69. Nguyễn Thúy Ngà, sinh ngày 22/02/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Märkische Zeile 5, 15711 Königs Wusterhausen 
 

Giới tính: Nữ 

70. Trần Văn Chung, sinh ngày 12/02/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bundesstr. 140, 26506 Norden 
 

Giới tính: Nam 

71. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 31/5/1985 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kirchhuchtinger Landstraße 133, 28259 Bremen 
 

Giới tính: Nữ 

72. Nguyễn Cẩm Nhung, sinh ngày 13/3/1983 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Peterstr. 3, 23701 Eutin 

Giới tính: Nữ 
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73. Diệp Tư Duy, sinh ngày 14/12/1985 tại Khánh Hòa 

Hiện trú tại: Rigaer Str. 108, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

74. Diệp Đại Minh Khôi, sinh ngày 13/6/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rigaer Str. 108, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

75. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 12/12/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rintelnerstr. 9, 31683 Obernkirchen 
 

Giới tính: Nữ 

76. Hoàng Văn Hiếu, sinh ngày 02/02/1967 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Rosenbergerstr. 84, 92237 Sulzbach 
 

Giới tính: Nam 

77. Lê Huy Anh, sinh ngày 19/01/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Holbein Str. 72, 01307 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

78. Phi Đức Anh, sinh ngày 09/5/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Gleiwitzerstr. 37, 12683 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

79. Phi  Mai Anh, sinh ngày 16/02/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Gleiwitzerstr. 37, 12683 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

80. Phùng Hà Phú, sinh ngày 08/9/1992 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Trebusterstr. 4E, 15517 Fürstenwalde 
 

Giới tính: Nam 

81. Lê Tùng Dương, sinh ngày 24/7/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bredowstr. 2, 45139 Essen 
 

Giới tính: Nam 

82. Ngô Huỳnh Đăng Khoa, sinh ngày 29/02/1984 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Fronstr. 27, 04720 Döbeln 
 

Giới tính: Nam 

83. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 06/5/1992 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Cottbusserstr. 64, 12627 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

84. Lê Đình Dũng, sinh ngày 15/8/1970 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Grosse Wulf Hagen 36, 25436 Uetersen 
 

Giới tính: Nam 

85. Lại Đức Việt, sinh ngày 29/6/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Torstr. 42, 06110 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nam 

86. Đỗ Hồng Quân, sinh ngày 24/01/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Alpenstr. 9, 81541 München 
 

Giới tính: Nam 

87. Trần Hoàng Thái, sinh ngày 11/6/1999 tại CH Séc 
Hiện trú tại: Fritz-Kirsch-Zeile 26, 12459 Berlin 

Giới tính: Nam 
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88. Phan Thanh Hiếu, sinh ngày 09/3/1997 tại Quảng Bình 

Hiện trú tại: Albert-Schweitzer-Str. 2C, 16761 Hennigsdorf 
 

Giới tính: Nam 

89. Nguyễn Đình Thắng, sinh ngày 15/02/1969 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Am Ronnenberger Feld 8e, 30952 Ronnenberg 
 

Giới tính: Nam 

90. Bùi Thị Yên, sinh ngày 19/8/1967 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Beim Schlagbaum 2, 27432 Bremervörde 
 

Giới tính: Nữ 

91. Nguyễn Thị Lê Na, sinh ngày 18/8/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Prenzlauer Allee 197, 10405 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

92. Đào Thanh Tùng, sinh ngày 26/10/1979 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Klosterstr. 31, 31655 Stadthagen 
 

Giới tính: Nam 

93. Đào Toni Đức Minh, sinh ngày 21/6/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Klosterstr. 31, 31655 Stadthagen 
 

Giới tính: Nam 

94. Đào Chu Xuân Mai, sinh ngày 27/7/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Klosterstr. 31, 31655 Stadthagen 
 

Giới tính: Nữ 

95. Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 29/10/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Danzigerstr. 78b, 10405 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

96. Hà Nhật Long Markus, sinh ngày 04/8/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Danzigerstr. 78b, 10405 Berlin. 
 

Giới tính: Nam 

 
 
                                                                                        
 
 


